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STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

1 H56.26-250205-0023 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ gia đình ông Tô Hồng 

Cứ tại xã Hoằng Hợp 

NGUYỄN TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 0975074348 

2 H56.26-250210-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Lan SN 10, đường Bút Sơn 1, phố Bút Cương, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0363090990 

3 H56.26-250210-0008 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Văn Điều Sn 20, đườngg HH 02, thôn Sao Vàng, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0986689155 

4 H56.26-250210-0007 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Bùi Khắc Cần SN 92, đường Thịnh Đông, thôn Bắc Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0919585373 

5 H56.26-250210-0006 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Khắc Tuấn SN 83, đường HH 16, thôn Châu Phong, Xã 

Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0946499216 

6 H56.26-250210-0005 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn Huệ SN 10, đường HC 2, thôn Phú Quang, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0353457737 

7 H56.26-250210-0004 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Ngát SN 01, đường ĐH-HH 16, thôn Nam Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968513618 

8 H56.26-250210-0003 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao Văn Tuấn SN 17, đường HP 4, thôn Sao vàng, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977948526 

9 H56.26-250210-0002 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Yến SN 46, đường HK 1, thôn 2 Nghĩa Trang, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0976712085 

10 H56.26-250210-0012 Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

LƯƠNG THỊ VUI Thôn Hảo Bắc, hoàng quý hoàng hóa Thanh Hóa , 

Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố 

Hải Phòng 

0936979893 

11 H56.26-250210-0018 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hoa SN 01, ngõ 02, đường HQ 2, thôn Đông Khê, xá 

Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971131237 

12 H56.26-250210-0017 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Xuân Tân SN 28,đường 02, thôn Thanh Xuân, xã Hoằng 

Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971131237 

13 H56.26-250210-0016 Đăng ký thành lập hộ kinh Lê Thị Thủy SN 16, đường Tế Độ 1, phố Tế Độ, Huyện Hoằng 0971131237 



doanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

14 H56.26-250210-0015 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Anh Hùng SN 25, đường ĐH-HH 06, thôn Vĩnh Gia 1, xã 

Hoằng Giang, Huyện Hoằng Hóa, 

0971131237 

15 H56.26-250210-0013 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Hữu Biên SN 32, đường HH 26, thôn Đông Tiến, xã Hoằng 

Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971131237 

16 H56.26-250211-0004 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đình Chinh SN 14, ngõ 01, đường Phú Vinh Đông 1, TDP Phú 

Vinh Đông, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0918198535 

17 H56.26-250211-0003 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Lan SN 84, đường Đh-HH 16, thôn Đồng Lòng, Xã 

Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0984261588 

18 H56.26-250211-0002 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Việt Anh SN 04, đường ĐH-HH 26, thôn Bắc Đoan Vỹ, Xã 

Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0919549886 

19 H56.26-250211-0007 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lương Minh Lý Thôn Nghĩa Lập, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988076967 

20 H56.26-250211-0008 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lương Minh Lý Thôn Nghĩa Lập, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988076967 

21 H56.26-250211-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG ĐÌNH 

GIANG 

THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0963586425 

22 H56.26-250211-0010 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lương Xuân Thành 

(Lương Xuân Triệu) 

Thôn 2, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0949666769 

23 H56.26-250211-0012 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Sỹ Thọ Thôn Cự Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0916633415 

24 H56.26-250210-0011 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ THỊ ÁNH THÔN LAM ĐẠT, Xã Thiệu Vũ, Huyện Thiệu 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0364524659 

25 H56.26-250211-0018 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Huy Thành SN 54, đường ĐH-HH 30, thôn 7, Xã Hoằng 

Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972159619 

26 H56.26-250211-0017 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Khả Quân SN 17, đường HP 4, thôn Sao Vàng, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0985994138 

27 H56.26-250211-0020 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

HOÀNG VĂN YÊN Thôn Hải Phúc 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0385724529 

28 H56.26-250211-0005 Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

LÊ THANH TỤNG THÔN ĐÔNG XUÂN, Xã Thọ Thanh, Huyện 

Thường Xuân, 

0946930319 



thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

29 H56.26-250211-0013 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

ông Hoàng Văn Hòa tại xã 

Hoằng Thắng lô 32 

NGUYỄN TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 

30 H56.26-250211-0014 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

ông Hoàng Văn Hòa tại xã 

Hoằng Thắng lô 33 

NGUYỄN TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 

31 H56.26-250211-0015 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

ông Hoàng Văn Hòa tại xã 

Hoằng Thắng lô 34 

NGUYỄN TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 

32 H56.26-250211-0016 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

ông Hoàng Văn Hòa tại xã 

Hoằng Thắng lô 35 

NGUYỄN TRỌNG 

DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 

33 H56.26-250211-0021 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Nguyễn Thị Linh(Chu 

Đình Sở) 

Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0355860682 

34 H56.26-250211-0022 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Nguyễn Thị Linh(Chu 

Thị Tựu) 

Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0355860682 

35 H56.26-250212-0004 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Lê Văn Trí Thịnh Hoà, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0979160102 



36 H56.26-250212-0003 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Lê Văn Trí Thịnh Hoà, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0979160102 

37 H56.26-250212-0007 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Trịnh Thị Hương Đông Tân, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

08577729114 

38 H56.26-250212-0016 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Đình Đô SN 12, đường 02, thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0909641999 

39 H56.26-250212-0015 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao Thị Hợp SN 07, đường 05, thôn Phục Lễ, Xã Hoằng Lưu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0365481499 

40 H56.26-250212-0014 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Trang SN 40A, đường HĐ 2, thôn Phúc Lộc, Xã Hoằng 

Đức, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0986411204 

41 H56.26-250212-0013 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị yến SN 23, đường ĐH-hh 06 thôn Phú Thượng 1, Xã 

Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0902167479 

42 H56.26-250212-0011 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Vũ Thị Dung SN 11, đường ĐH-HH 13, thôn Trung Ngoại, Xã 

Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0962755082 

43 H56.26-250212-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn Lọc SN 84, đường HT, thôn Đông tây Hải, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0368069040 

44 H56.26-250212-0018 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Chu Ngọc Phú Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0976604850 

45 H56.26-250212-0021 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trần Thị Phượng SN 14, đường HC 1, thôn Tiến Đức, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0349362979 

46 H56.26-250212-0020 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trịnh Văn Đông Sn 132, đường TL 510, thôn Sao vàng, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0383354349 

47 H56.26-250213-0002 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Đinh Thị Hằng(Trịn 

Thị Quynh) 

Thôn Tự Đông, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977024913 

48 H56.26-250213-0001 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Văn Vĩnh(Trịnh 

Thanh Bình) 

Thôn Kim Sơn, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0987980700 

49 H56.26-250213-0003 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ THỊ HUỆ THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0394186243 

50 H56.26-250213-0005 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Đức Lợi Thôn Đông Phú, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0948273836 

51 H56.26-250213-0011 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Hữu Thủy Thôn 6, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384840288 

52 H56.26-250213-0010 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ LÊ THỊ DUYÊN THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Trường, Huyện 0338237033 



sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

53 H56.26-250212-0006 Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG THÔN 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0919642224 

54 H56.26-250212-0005 Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG THÔN 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0919642224 

55 H56.26-250213-0017 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Thị Hiên Thôn 3, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0345208969 

56 H56.26-250213-0019 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Thiều Văn Dự Thôn Hải Phúc 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, 

0332539958 

57 H56.26-250213-0024 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Trần văn Hòa Thôn Hà Đồ, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0384840288 

58 H56.26-250213-0021 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Vũ Thị Nhu Thôn Hồng Nhuệ 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978770565 

59 H56.26-250213-0022 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Thị Hiền (Vũ Văn 

Nối) 

Thôn Hà Thái, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0982149478 

60 H56.26-250213-0015 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Nguyễn Anh Dũng (Lê 

Xuân Đại) 

Thôn Sơn trang, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0911833636 

61 H56.26-250213-0014 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Nguyễn Anh Dũng (lê 

trọng Luật) 

Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0911833636 

62 H56.26-250213-0012 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

Nguyễn Anh Dũng(Lê 

Thị Dục) 

Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0911833636 

63 H56.26-250213-0034 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lữ Văn Toàn SN 03, đường 08, thôn Hợp Đồng, Xã Hoằng 

Giang, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0838445522 



64 H56.26-250213-0033 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn Kỳ SN 77, đường ĐH-HH 05, thôn 2, Xã Hoằng 

Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0822616678 

65 H56.26-250213-0032 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Kim Chi SN 16, đường ĐT 510B, thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0878306333 

66 H56.26-250213-0031 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hoàng Ngọc Chiến SN 07, đường HĐ 2, thôn 1 Hồng Thái, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0366988348 

67 H56.26-250213-0030 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đăng Khoa SN 02, đường 02, thôn My du, Xã Hoằng Kim, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0989423547 

68 H56.26-250213-0029 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Duy Tùng SN 01, đường 03, thôn 2, Xã Hoằng Thái, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0989050604 

69 H56.26-250213-0028 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Việt Đức SN 05, đường Đê tả lạch trường, thôn Nam thọ, 

Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968703572 

70 H56.26-250213-0027 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hòa SN 09, đường 02, thôn 3, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0963015128 

71 H56.26-250213-0026 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Vóc SN 75, đường TL 510, thôn Bình Tây, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0362904155 

72 H56.26-250213-0025 Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Lê Thị Thơm SN 35, đường 01, thôn Trinh Thọ, Xã Hoằng 

Giang, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0397983244 

73 H56.26-250214-0002 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Thị 

Nhàn(Nguyễn Thị 

Vân) 

Thôn Tây Xuân Vy, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

00865494836 

74 H56.26-250212-0012 Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

Lê Văn Dương Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975835006 

75 H56.26-250214-0003 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Duy Minh(Vũ 

văn Xinh) 

Xa vệ, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0977845001 

76 H56.26-250214-0005 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Thị Yến(Lê 

Văn Hà) 

Thôn Phúc Tiên, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0985031568 

77 H56.26-250213-0018 Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo 

Công ty Cổ phần 

thương mại vận tải 

Tân Hoàng Minh 

SN 124, Khu 6, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm 

Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Phường Ba Đình, Thị xã 

Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

0915679229 



tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

78 H56.26-250214-0007 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ VIẾT DƯƠNG THÔN CỰ ĐÀ, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0961022636 

79 H56.26-250213-0004 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG 

Thôn Khang Thọ Hưng, Xã Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988511822 

80 H56.26-250214-0014 Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Sen SN 15, đường 02, thôn Vĩnh Gia 1, Xã Hoằng 

Giang, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0828063884 

81 H56.26-250214-0013 Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Hoàng Anh Chiến Sn 25, đường KH 2, thôn 1 Nghĩa Trang, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0989255630 

82 H56.26-250214-0012 Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Lê Văn Tuấn Anh SN 62, đường ĐT 510, thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng 

Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

09887713689 

83 H56.26-250214-0011 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Dương Thị Linh SN 127, đường 08HT, thôn Sơn Trang, Xã Hoằng 

Yến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0912611489 

84 H56.26-250214-0010 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đức Tài SN 08, đường 11, thôn Liên Minh, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0348568971 

85 H56.26-250214-0009 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Huấn SN 01, đường HĐ 2, thôn Nhân Trạch, Xã Hoằng 

Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988135278 

86 H56.26-250214-0008 Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Sinh Ngõ 04, thôn Hồng Nhuệ 1, Xã Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0398931894 

87 H56.26-250214-0017 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Đầu tư xây 

dựng hệ thống điện chiếu sáng 

bằng đèn Led tiết kiệm điện tại 

ngã tư (giao giữa đường thị trấn 

Bút Sơn- Hoằng Đạt) đi Di tích 

lịch sử văn hoá Đền thờ Nguyễn 

Phan và các tuyến đường khu 

văn hoá Đình làng Hạ Vũ đến 

UBND xã Hoằng Đạt, huyện 

Hoằng Hoá 

LÊ VĂN NGUYỆN THÔN 1 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0353339047 

88 H56.26-250214-0018 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Đầu tư xây 

LÊ VĂN NGUYỆN THÔN 1 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0353339047 



dựng hệ thống điện chiếu sáng 

bằng đèn Led tiết kiệm điện tại 

tuyến đường Mặt bằng 217-

MBQH đến đường Đạo Thành, 

xã Hoằng Đạo và tuyến đường 

Tỉnh lộ 510 đi Chùa Hùng 

Vương, xã Hoằng Thắng, huyện 

Hoằng Hoá 

89 H56.26-250214-0019 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật: Đầu tư xây dựng hệ thống 

điện chiếu sáng bằng đèn Led 

tiết kiệm điện tại tuyến đường 

Mặt bằng 217-MBQH đến 

đường Đạo Thành, xã Hoằng 

Đạo và tuyến đường Tỉnh lộ 510 

đi Chùa Hùng Vương, xã Hoằng 

Thắng, huyện Hoằng Hoá 

LÊ VĂN NGUYỆN THÔN 1 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0353339047 

90 H56.26-250214-0016 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

HỒ CHÍ QUÂN Tổ 2, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái 

Nguyên, 

0985885909 

91 H56.26-250214-0022 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG 

THÔN HẢO NAM, Xã Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0833403403 

92 H56.26-250214-0021 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Phạm Văn Tùng 

(Nguyễn Đức Thành) 

Thôn Đằng Xá, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988484230 
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